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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số "Tám trăm linh sáu" viết là:

A. 860 B. 608 C. 806 D. 816

Câu 2. Số liền trước của số 700 là:

A. 699 B. 701 C. 690 D. 600

Câu 3. Trong các số: 538; 385; 853; 583, số lớn nhất là:

A. 538 B. 853 C. 583 D. 385

Câu 4. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 4 hình B. 5 hình C. 6 hình D. 3 hình

Câu 5. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 và là thứ Hai. Vậy ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là:

A. Thứ Hai B. Thứ Ba C. Thứ Tư D. Thứ Bảy

Câu 6. Một con gà có 2 cái chân. Hỏi 9 con gà có tất cả bao nhiêu cái chân?

A. 11 chân B. 16 chân C. 18 chân D. 20 chân

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

528 + 364 871 - 536

Bài 2. Tính:

a) 642 - 225 + 118 = ........................................................................



b) 427 + 73 - 200 = ........................................................................

c) 150 + 350 - 220 = ........................................................................

d) 900 - 500 + 450 = ........................................................................

Bài 3. Điền dấu (>, <, =) thích hợp:

a) 40 m : 5 ........... 2 m × 4

b) 800 cm + 200 cm ........... 10 m

c) 1 km ........... 750 m + 300 m

d) 5 km - 2 km ........... 2800 m + 200 m

Bài 4. Điền "có thể", "không thể" hoặc "chắc chắn":

Trong hộp có 7 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ra cùng lúc 3 viên bi:

a) ........................................... lấy được 3 viên bi màu đỏ.

b) ........................................... lấy được 3 viên bi màu vàng.

c) ........................................... lấy được ít nhất 1 viên bi màu đỏ.

d) ........................................... lấy được 1 viên bi màu xanh.

Bài 5. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 145 km. Quãng đường từ tỉnh B đến tỉnh
C dài hơn quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là 32 km. Hỏi quãng đường từ tỉnh B đến
tỉnh C dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải


